Phụ lục - Danh mục các dự án/trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện/thành phố có hồ sơ môi trường
	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Thủ tục về môi trường  trong chăn nuôi trang trại
	Giấy xác nhận hoàn thành công trình biện pháp bải vệ môi trường/Giấy phép môi trường
	Ghi chú

	
	
	
	Báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Kế hoạch bản vệ môi trường
	
	

	I
	Thành phố Kon Tum
	
	
	
	
	

	1
	Trang trại chăn nuôi Tô Mạnh Cường
	Xã Hòa Bình, TP Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 21/QĐ-UBND ngày 21/01/2016
	
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	2
	 Dự án cơ sở chăn nuôi heo nái
	Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum
	
	Xác nhận đăng ký KHBVMT 245/GXN-STNMT (20/5/2020)
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	3
	Dự án Sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Kon Tum
	Thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

	
Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 971/QĐ-UBND 22/10/2021
	
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp An Gia Phát
Cơ sở: chăn nuôi gia sức, gia cầm (Lợn, dê, gà)
	
	
	Xác nhận đăng ký KHBVMT 908/UBND-XNMT (25/4/2017)
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	5
	Hộ chăn nuôi Nguyễn Thị Tám Cơ sở: chăn nuôi lợn
	
	
	Xác nhận đăng ký KHBVMT 132/UBND-XNMT (16/10/2019)
	Không hoạt động
	

	6
	Hộ Kinh doanh Trần Thị Thảo Vân Cơ sở: khu chăn nuôi cách ly động vật cơ sở Nhân Phát (Bò, Lợn)
	
	
	Xác nhận đăng ký Đề án BVMT đơn giản 539/UBND-XNMT (25/3/2016)
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	II
	Huyện Kon Plông
	
	
	
	
	

	1
	Dự án xây dựng trung tâm điều hành và trang trại chăn nuôi dê sữa công nghệ cao
	Xã Đăk Long,  huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 1229/QĐ-UBND ngày 17/10/2016
	
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	2
	Trang trại nuôi bò thịt
	Xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 836/QĐ-UBND ngày 25/8/2017
	
	Không triển khai dự án
	

	III
	Huyện Kon Rẫy
	
	
	
	
	

	1
	Dự án: Đầu tư Trại nuôi heo gia công Măng Đen
	Thôn 9, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 576/QĐ-UBND ngày 11/6 /2018 của UBND tỉnh Kon Tum
	
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	2
	Trại chăn nuôi heo thịt Phạm Thị Tuyến
	Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 313/QĐ-UBND 26/4/2021
	
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	IV
	Huyện Tu Mơ Rông
	
	
	
	
	

	1
	Đầu tư trại nuôi heo Gia công, công nghiệp – HKD Cao Hoàng Hồng Hoa
	Xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 1049/QĐ-UBND 30/9/2019
	
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	V
	Huyện Ngọc Hồi
	
	
	
	
	

	1
	ĐTM dự án Trang trại nuôi heo Hồ Xuân Lâm
	Thôn Đăk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 106/QĐ-UBND 03/02/2020
	
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	2
	Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Văn Thanh
	Thôn Lộc Nông, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi
	
	Giấy xác nhận số 2911/GXN-UBND ngày 12/10/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	3
	Trại chăn nuôi Dương Thị Vân
	Thôn Đăk Nông, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi
	
	Giấy xác nhận số 1292/GXN-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	4
	Trại chăn nuôi Đồng Ngọc Vương
	Xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi
	
	Giấy xác nhận số 445/GXN-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện Ngọc Hồi
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	5
	Trang trại chăn nuôi Đặng Văn Phùng
	Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi
	
	Giấy xác nhận số BVMT của UBND huyện Ngọc Hồi
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	6
	Trại heo Đặng Thị Rộng
	Thôn Nông Chả, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi
	
	Giấy xác nhận số BVMT của UBND huyện Ngọc Hồi
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	VI
	Huyện Đăk Hà
	
	
	
	
	

	1
	Trại chăn nuôi heo thịt (hộ Nguyễn Đức Thấn)
	Xã NgọkWang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 138/QĐ-UBND 26/02/2021
	
	Đang hoạt động, chưa có Giấy phép môi trường
	

	2
	Trang trại chăn nuôi heo thịt tại thôn 8, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (Hộ kinh doanh Bùi Thị Mai Hoàng)
	Thôn 8, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 591/QĐ-UBND 15/9/2022
	
	Đang thi công xây dựng
	

	3
	Trang trại chăn nuôi Anh Phong
	Thôn 5, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 26/QĐ-UBND ngày 19/01/2023
	
	Đang thi công xây dựng
	

	4
	Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long (Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn)
	Thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 105/QĐ-UBND ngày 31/3/2023
	
	Đang thi công xây dựng
	

	5
	Trang trại chăn nuôi heo thịt Trần Hồng
	Thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 207/QĐ-UBND ngày 12/5/2023
	
	Đã hoạt động, chưa có giấy phép môi trường
	

	VII
	Huyện Sa Thầy
	
	
	
	
	

	1
	Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum – Công ty CP bò sữa nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum
	Xã Mo Rai, huyện Sa Thầy
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 900/QĐ-UBND 16/9/2020
	
	Đang thi công xây dựng
	

	2
	Trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao - Công ty CP chăn nuôi Hưng Thành Phát
	Thôn K’Bay, xã Hơ Moong, Sa Thầy
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 203/QĐ-UBND 18/4/2022
	
	Đang thi công xây dựng
	

	3
	Trang trại chăn nuôi công nghệ khép kín Hơ Moong - Công ty TNHH Ba Farm Kon Tum
	Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 466/QĐ-UBND 28/7/2022
	
	Đang thi công xây dựng
	

	4
	Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm công nghệ cao và trồng cây tổng hợp – Công ty CP Thiên Thành Tài
	Số 43, phố Phạm Ngọc Thạch, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 1334/QĐ-BTNMT ngày 24/5/2023
	
	Đang thi công xây dựng
	

	VIII
	Huyện Đăk Tô
	
	
	
	
	

	1
	Trang trại Chăn nuôi công nghệ cao Đăk Rơ Nga – Công ty TNHH Ba Farm
	
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 1127/QĐ-UBND 30/11/2021
	
	Đang thi công xây dựng
	

	2
	Trang trại chăn nuôi công nghệ khép kín Đăk Rơ Nga 3
	Thôn Đăk Manh II, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 149/QĐ-UBND 30/3/2022
	
	Đang thi công xây dựng
	

	3
	Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum - Hộ kinh doanh Lê Thị Huyền
	Thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 117/QĐ-UBND ngày 07/4/2023
	
	Đang thi công xây dựng
	

	4
	Trang trại chăn nuôi công nghệ khép kín Đăk Rơ Nga 2 – Công ty TNHH Ba Farm Đăk Tô
	Thôn Đăk Manh II, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh KonTum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 3458/QĐ-BTNMT ngày 24/11/2023
	
	Đang thi công xây dựng
	

	IX
	Huyện Ia H’Drai
	
	
	
	
	

	1
	Trang trại chăn nuôi Duyên Thịnh Phát
	Khoảnh 5, tiểu khu 720, xã Ia Đal, huyện Ia H’Dai, tỉnh Kon Tum
	Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 265/QĐ-UBND 12/5/2022
	
	Đang thi công xây dựng
	



